
Tổng dự toán

Dự toán 

huyện Dự toán xã

A B 1 2 3 4 (5)= 5a+4b 5a 5b  6=5/4 7=5/2  8=3/2 

TỔNG CHI
695.579   1.019.169   972.937     682.783     759.341      648.551    110.790    111,2    74,5    95,46   

I  CHI ĐẦU TƯ XDCB    164.160       283.265      274.767      137.260 196.500          196.500               -   143,2    69,4    97        

II  CHI THƯỜNG XUYÊN    517.780       698.019      677.078      533.023 547.193          438.674     108.520 102,7    78,4    97        

1
 CHI SỰ NGHIỆP MÔI 

TRƯỜNG 
       6.000           6.235          6.235          6.000 6.236                     155         6.081 103,9    100     

2  CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ    119.866       122.515      114.742      134.866 73.987              73.987               -   54,9      60,4    

3  CHI SN GIÁO DỤC & ĐT    206.896       238.006      234.365      207.040 228.243          228.243 110,2    95,9    

4  CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ       42.639         65.483        62.209        44.733 45.896              45.896 102,6    70,1    

5 CHI SN VĂN HÓA- TDTT
3.717       5.838                   5.780          3.717 4.225                  4.225 113,7    72,4    

6  CHI SN PHÁT THANH-TH         2.502           1.479          1.479          2.502 1.450                  1.450 58,0      98,1    

7 CHI SN ĐẢM BẢO XÃ HỘI
17.147     28.660               27.800        17.147 17.605              17.605 102,7    61,4    

8  CHI QUẢN LÝ HC      97.450       127.091      125.460      101.455 128.627            49.245       79.383 126,8    101,2  

9
 CHI AN NINH- QUỐC 

PHÒNG 
     19.554         41.546        41.546        13.554 36.396              13.381       23.016 268,5    87,6    

10  CHI  KHÁC        2.009         37.043        33.339          2.009 4.527                  4.487              40 225,3    12,2    

11  CHI CTMT QUỐC GIA         24.123        24.123 -              -      

III  DỰ PHÒNG      13.639         21.348        12.500 15.647              13.377         2.270 125,2    73,3    

VI
 CHI CẢI CÁCH TIỀN 

LƯƠNG 
        16.537 -              -      
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